TUẦN 16: Chủ đề nhánh 1: Nhóm thú
(Thời gian thực hiện: Từ 22/12 đến 26/12/2025).

Thứ hai, ngày 22 tháng 12 năm 2025
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề các loại động vật thuộc nhóm thú
- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.

1. Mục đích – yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8.

1.2. Kỹ năng

- Luyện kỹ năng xếp và đếm các nhóm đối tượng từ trái sang phải.

1.3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô 

- Loa, máy tính

- Giống đồ của trẻ, nhạc các bài hát trong chủ đề
2.2. Đồ dùng của trẻ
- Các nhóm đồ chơi có 7 đối tượng: 7 con lơn, 7 con chó, 7 con gà .
- Bố trí xung quanh lớp nhóm đồ dùng có số lượng 8: 8 con lơn, 8 con chó, 8 con gà
- Thẻ số từ 1-8 cho trẻ mỗi trẻ 8 con thỏ, 8 củ cà rốt bảng gài.
- Vị trí hoạt động. Trrang phục gọn gàng
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài: Gà trống mèo con và cún con
- Trò chuyện về nội dung bài hát 

- Hôm nay cô cùng chúng mình sẽ cùng nhau đi chợ mua 1 số đồ dùng nhé

2. Nội dung

* HĐ1: Ôn đếm đến 7.
- Chúng mình cùng giúp các cô chú bầy hàng ra để bán nào!

- Trên đây là các gian hàng và chúng mình hãy bày bán các sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng nhé.

+ Tổ 1: 7 con lợn
+ Tổ 2: 7 con chó
+ Tổ 3: 7 con gà  

* HĐ2: Dạy trẻ đếm đến 8, nhận biết nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8.
- Để cảm ơn chúng mình, các cô chú bán hàng tặng cho chúng mình một món quà chúng mình cùng xem đó là món quà gì nào!

- Món quà là gì?

- Bây giờ các con hãy xếp hết củ cà rốt ra hàng ngang từ trái sang phải.

- Xếp 7 con thỏ ra xếp thành cặp mỗi củ cà rốt tương ứng với 1 con thỏ
- Đếm số lượng cà rốt, con thỏ?

- Nhóm cà rố và nhóm thỏ như thế nào với nhau?

- Vì sao con biết?

- Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?

 Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy?

- Muốn cho 2 nhóm bằng nhau phải làm thể nào?

- Muốn cho nhóm thỏ bằng nhóm cà rót phải làm thế nào?

- Cô và trẻ đếm lại số con thỏ nhận xét kết quả: 7 con thỏ thêm 1 con thỏ là 8 con thỏ
- Cô chính xác lại: 7 con thỏ thêm 1 con thỏ là 8 con thỏ
- Cô khái quát 7 thêm 1 là 8 cho trẻ nhắc lại 2-3 lần

- Bây giờ nhóm thỏ và nhóm cà rốt như thế nào?

- Chúng cùng bằng mấy?

- Cho trẻ tìm những nhóm đồ chơi, đồ dùng xung quanh lớp có số lượng là 8. Nhận xét tất cả những nhóm đồ dùng, đồ chơi đều có số lượng là 8.

- Để chỉ số lượng 8 con lợn, 8 con chó, 8 con gà chúng ta dùng thẻ số 8
- Cô giới thiệu chữ số 8
- Có ai nhận xét về số 8?

- Cô khái quát: Số 8 có 2 nét cong kín, nét cong kìn nhỏ nằm phía trên nét cong kín to nằm phía dưới
- Các con lấy thẻ số 8 đặt vào mỗi nhóm 1 thẻ số

- Cho trẻ đọc số 8
- Cô cho trẻ bớt nhóm hoa đến đâu cho trẻ đếm và gắn thẻ số

- Cho trẻ cất nhóm thỏ vừa cất vừa đếm 

* HĐ 3: Luyện tập- Củng cố:

- TC: “Kết bạn”: Mỗi nhóm kết thành 8 bạn, cô kiểm tra kết quả.

- TC: Đội nào nhanh. Cô chia lớp thành 3 đội, mối đội tìm đủ số con vật theo yc có sl 8 và gắn thẻ số tương ứng. Kết thúc bản nhạc đội nào nhanh và đúng đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho tre chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

- Nhận xét tuyên dương trẻ
3. Kết thúc: 
- Trẻ hát: Cô giáo miền xuôi đi ra
	- Trẻ hát

- Trẻ trẻ lời

- Vâng ạ!

- Trẻ chia thành 3 đội chơi.

- Trẻ lắng nghe yêu cầu.
- Lọ hoa, hoa.

- Trẻ xếp

- Trẻ xếp

- Trẻ đếm 

- Không bằng nhau

- Thừa ra 1 củ cà rốt, thiếu 1 con thỏ
- Nhóm cà rố nhiều hơn nhiều hơn là 1

- Nhóm thỏ ít hơn, ít hơn là 1

- Thêm vào 1 con thỏ hoặc bớt đi 1 củ cà rốt
- Thêm vào 1 con thỏ
- Trẻ nhắc lại

- Bằng nhau

- Bằng 8
- Thẻ số 8
- Trẻ trả lời

- Trẻ đặt thẻ số
- Trẻ trả lời
- Trẻ bớt, gắn thẻ số

- Trẻ chơi TC

- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ hát đi ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát thời tiết
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết quan sát thời tiết và nêu cảm nhận của mình về thời tiết của buổi quan sát từ đó hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ bản thân khi thời tiết đổi mùa.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Nhà mình rất vui

- Các con hãy quan sát và có nhận xét gì về thời tiết ngày hôm nay?

- Nhìn lên bầu trời con thấy gì? Cảnh vật, cây cối xung quanh như thế nào?

- Cô cho trẻ giang 2 tay ra và nêu lên cảm nhận của mình?

- Cô đố các con biết giờ là mùa gì?

- Mùa xuân thì thời tiết như thế nào?

- Vậy với thời tiết như thế này các con mặc quần áo như thế nào cho phù hợp?

(Cho trẻ tự nhận xét về trang phục của nhau...)

- Cô khái quát lại những ý kiến của trẻ về thời tiết ngày hôm đó.

 - Giáo dục trẻ : Mặc quần áo phù hợp với thời tiết.

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luạt chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ chơi

3. Chơi tự do góc dân gian
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn- Khám bệnh
- Góc xây dựng: Xây dựng sở thú
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, thơ chuyện về chủ đề

- Góc nghệ thuật: Steam: Múa hát theo chủ đề

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách tạo hình: Cắt dán con cá

1.1. Mục đích

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng để cắt dán con cá theo hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng tạo hình, cầm kéo, cắt, phết hồ dán cho trẻ

- Trẻ yêu quý cô giáo, hứng thú tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị

- Chuẩn bị bàn, ghế, sách bút, giấy màu, hồ dán, kéo đủ cho trẻ

- Vị trí hợp lí.
 Tranh hướng dẫn
1.3. Hướng dẫn
- Cho trẻ ổn định

- Cô và trẻ cùng hát bài: Cá vàng bơi

- Cô đàm thoại với trẻ:

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Bài hát nói về con gì?

- Cô giới thiệu: Hôm nay, cô và các con sẽ cùng cắt dán tạo hình con cá trong sách tạo hình nhé

- Cô hướng dẫn trẻ cắt dán theo tranh hướng dẫn

- Cho trẻ thực hiện

- Nhận xét tuyên dương trẻ

2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ. Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ ba, ngày 23 tháng 12 năm 2025

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ   

Đề lài: Làm quen chữ cái b,d,đ
1. Mục đích - yêu cầu
  1.1. Kiến thức
 - Trẻ nhận biết chữ cái b, d, đ có trong từ .

 - Phát âm đúng các âm b, d, đ .

 - Trẻ biết phân biệt b – d ; d – đ theo đặc điểm cấu tạo nét.

  1.2. Kỹ năng
 - Rèn kĩ năng phát âm, so sánh và phân biệt các chữ cái  b, d, đ.

 - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc. Phát triển tư duy, khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ thông qua các trò chơi.

 1.3. Thái độ
  - Trẻ tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động. Biết thực hiện theo yêu cầu của cô.

 - Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các con vật.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô

- Các slides hình ảnh.

-  Ti vi , máy tính, đĩa nhạc bài hát “ Chú voi con ở bản đôn”.

-  Chữ cái b, d, đ cắt bằng xốp cứng ( để trẻ sờ)

2.2.  Đồ dùng của trẻ

 - Mỗi  trẻ có 1 rổ đựng hoa, hột hạt, nắp chai , thẻ chữ cái b, d, đ

- Bướm, hoa có dán chữ cái b, d, đ  để trẻ chơi.

- Vị trí hoạt động

  3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài “ Chú voi con ở bản đôn”

- Trò chuyện :

+ Các cháu vừa hát bài hát gì ?

+ Trong bài hát có nhắc đến con vật gì?

+ Con voi  sống ở đâu ?

+ Ngoài con voi, còn có rất nhiều con vật khác sống trong rừng nữa đấy.

* Cô giới thiệu : Trong khu rừng nọ có đôi bạn chơi với nhau rất thân. Đó là bạn dê đen và bạn dê  trắng. Một hôm hai bạn rủ nhau đi tìm cỏ non để ăn . Bạn dê đen  thì say mê gặm cỏ, còn bạn dê trắng, mãi vui chơi nên  đã thất lạc. Dê đen  nhìn sang không thấy bạn dê trắng đâu , dê đen hốt hoảng  chạy đi tìm  gọi bạn. “ Bạn dê trắng ơi ! bạn ở đâu”

 2. Nội dung

* HĐ 1: Làm quen chữ cái b, d, đ
 - Cô cho trẻ xem hình ảnh minh họa câu chuyện, phía dưới hình ảnh có từ. “dê đen gọi bạn”. Cô cho cả lớp cùng đọc theo cô

 - Trong  từ “dê đen gọi bạn” có chữ cái nào các cháu  đã làm quen ?

 - Cô mời 1 trẻ lên kích chuột và chữ cái đã học cho cả lớp cùng phát âm .

 - Trong  từ “ dê đen gọi bạn” còn rất nhiều chữ cái mới. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các cháu chữ cái mới , đó là chữ : b, d, đ.

 - Cô cho trẻ đọc bài thơ “ Con vỏi con voi” về ngồi theo tổ.

2. Làm quen chữ :
* Chữ cái b :                                       
 - Cô giới thiệu chữ b  và phát âm.

 - Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

 - Cô cho từng tổ sờ các nét của chữ b. Sau đó cô hỏi trẻ:

- Chữ b gồm có những nét gì ? 

 - Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ b trên máy. chữ b gồm một nét thẳngbên trái và một nét cong hở trái

 - Ngoài chữ b in thường cô còn có chữ B  in hoa và chữ b viết thường.Vào lớp một các con sẽ được làm quen.

 - Ba chữ cái này cách đọc thì giống nhau , nhưng cách viết thì khác nhau.

 * Chữ cái d :
 - Trời tối ! trời sáng !

- Đây là chữ cái gì ?

- Cô giới thiệu chữ cái d và phát âm.

- Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cho trẻ  sờ và nhận xét các nét của chữ d.

 + Chữ d gồm có những nét gì ? 

- Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ d trên máy. Chữ d gồm một nét cong hở phải và một nét thẳng

 - Ngoài chữ d in thường cô còn có chữ D  in hoa và chữ d viết thường.Vào lớp một các con sẽ được làm quen.

+ Chữ d có cách viết như thế nào ?

 - Mời cả lớp phát âm lại chữ  d.

* Chữ  cái đ :
- Đây là chữ cái gì ?

- Cô giới thiệu chữ cái đ và phát âm.

- Cô mời  tổ, nhóm, cá nhân phát âm.

- Cho trẻ  sờ và nhận xét các nét của chữ đ.

 + Chữ đ gồm có những nét gì? 

 - Cô phân tích cấu tạo các nét của chữ đ trên máy. Chữ đ gồm một nét cong hở phải và một nét thẳng 

 - Ngoài chữ đ in thường cô còn có chữ Đ  in hoa và chữ đ viết thường.Vào lớp một các con sẽ được làm quen.

  + Chữ đ có cách viết như thế nào ?

 - Mời cả lớp phát âm lại chữ  đ.

* So sánh  giống nhau và khác nhau:
  Chữ cái b - d :
 + Các cháu vừa được làm quen chữ cái gì

  + Các cháu quan sát xem chữ cái b, d có điểm gì giống nhau ?

  + Chữ b, d có gì khác nhau ?

 - Cô  kiểm tra lại trên màn hình.

 - Cô cho trẻ phát âm lại chữ b, d .

 Chữ  cái d – đ :
  + Các cháu quan sát xem chữ cái d, đ có điểm gì giống nhau ?

 + Chữ d, đ có gì khác nhau ?

 - Cô  kiểm tra lại trên màn hình.

 - Cho trẻ phát âm lại chữ d, đ .

 - Cho trẻ đọc bài đồng dao “ Đi cầu đi quán” đi lấy rổ đồ dùng và về ngồi theo tổ.

* HĐ 2: Luyện tập
* Trò chơi : “Tay khéo, tai tính"

* Trò chơi : “Ong tìm  hoa”.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

- Nhận xét tuyên dương trẻ

3. Kết thúc hoạt động
- Cô nhận xét – tuyên dương trẻ.

- Cho cả lớp hát bài "Đố bạn” 
	- Trẻ vận động

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem

- Trẻ đọc

- Trẻ tìm

- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ so sánh

- Trẻ so sánh

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ vận động


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây hồng xiêm
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được các đặc điểm của cây hồng xiêm biết được tác dụng của cây 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây hồng xiêm

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động
- Loa, nhạc các bài hát trong chủ đề

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây hồng xiêm?

- Cây có đặc điểm gì?
- Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây hồng xiêm có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?
- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

* Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do ở góc tạo hình
IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
Chơi trò chơi mèo đuổi chuột

1. Mục đích

- Trẻ biết chơi trò chơi  mèo đuổi chuột,  biết chơi đoàn kết, chơi liên kết theo nhóm.

- Trẻ có kỹ năng chơi theo nhóm, chơi đoàn kết.

- Trẻ hứng thú chơi các trò chơi, chơi theo nhóm

2. Chuẩn bị

- Chuẩn bị của cô : Cô nắm được cách chơi của trò chơi.

- Chuẩn bị của trẻ : Trẻ thuộc bài đồng dao “ Mèo đuổi chuột”.

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp
3. Hướng dẫn

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh các trò chơi dân gian và trò chuyện.
- Cho trẻ kể tên các trò chơi dân gian đã quan sát được.
- Cô giới thiệu trò chơi dân gian “Mèo đuổichuột”:

+ Cách chơi: Trò chơi này cả lớp nắm tay nhau thành một vòng tròn to, cầm 

tay nhau giơ lên cao. Cho 1 bạn làm mèo, 1 bạn làm chuột. Khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” các con đồng thanh đọc bài đồng dao “Mèo đuổi chuột ” và làm động tác đưa hai tay lên cao, mèo đuổi bắt chuột chạy xuyên qua kẽ hở.

+ Luật chơi: Nếu chuột bị mèo bắt thì chuột phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ đọc bài đồng dao 2 lần
- Cô chơi mẫu cho trẻ quan sát.
- Cô mời 2 trẻ lên chơi thử.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi với nhiều hình thức khác nhau cô bao quát sửa động tác cho trẻ.
+ Lần 1: Cho trẻ chơi cả lớp.
+ Lần 2: Chơi theo tổ.
+ Lần 3: Nhóm nam , nhóm nữ..
- Giáo dục trẻ chơi vui vẻ đoàn kết
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm futureLang

Unit 5 tiết 1: Từ vựng.

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ biết và gọi tên chính xác một số con vật quen thuộc: Gà (chicken), Vịt (duck), Mèo (cat), Chó (dog), Heo (pig), Voi (elephant), Hổ (tiger), Khỉ (monkey).

- Trẻ biết đặc điểm cơ bản của mỗi con vật (biết kêu, biết chạy, biết bay…).

b. Kỹ năng

- Phát triển ngôn ngữ, khả năng nghe – nói.

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, so sánh.

- Phát âm từ tiếng Anh đơn giản.

c. Thái độ

- Trẻ yêu quý động vật, biết chăm sóc và bảo vệ chúng. Hứng thú tham gia hoạt động.

1.2. Chuẩn bị

- Thẻ tranh các con vật (to – rõ ràng).

- Nhạc bài “Gà trống, mèo con và cún con” 

- Trang phục gọn gàng.
- Vị trí hoạt động

1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Các con ơi, trong trang trại của cô hôm nay có rất nhiều con vật dễ thương đến thăm lớp mình. Chúng mình cùng hát bài Gà trống, mèo con và cún con để chào đón các bạn ấy nhé! → Cho trẻ hát và vận động nhẹ.

Cô: Không biết những con vật nào đến lớp mình hôm nay nhỉ? Chúng ta cùng khám phá nha!

1.2. Nội dung

* HĐ 1: Giới thiệu từ vựng

- Cô đưa thẻ Con gà.

Cô:
- Đây là con gì?

- Đúng rồi, con gà kêu như thế nào?

- Tiếng Anh gọi là chicken, các con nói theo cô nhé.

- Cô cho lớp phát âm, tổ, nhóm, cá nhân trẻ phát âm

- Làm tương tự với: duck, cat, dog, pig.

* HĐ 2: Luyện tập củng cố 

- Trò chơi 1: Ai kêu vậy?

Cách chơi: Cô mở tiếng kêu của 1 con vật. Trẻ đoán và giơ đúng tranh.

- Cho trẻ chơi 4 - 5 lần

- Cô nhận xét– khen thưởng.

- Trò chơi 2: Con gì biến mất?

Cô xếp 5 tranh trên bảng.

Cho trẻ nhắm mắt, cô lấy bớt 1 tranh.

Trẻ mở mắt → đoán con vật bị mất.

* HĐ3: Củng cố – Kết thúc

- Cho trẻ nghe bài hát: “The ABC Song” .

- Cô nhận xét- khen ngợi sự cố gắng của các con.
	- Trẻ lắng nghe.

- Con gà

- Ò ó o o...

- Trẻ phát âm theo cô

- Trẻ phát âm theo yêu cầu của cô

- Trẻ lắng nghe cách chơi.

- Trẻ chơi theo yêu cầu

- Trẻ chơi theo yêu cầu.

- Trẻ hát




2. Cho trẻ chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

- Cho trẻ vào vị trí chơi

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ tư, ngày 24 tháng 12 năm 2025

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Đi bước chéo sang ngang

TCVĐ: Kéo co

1. Mục đích – Yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nói được tên bài tập, hiểu cách thực hiện vận động đi bước chéo sang ngang. Biết phối hợp tay - chân nhịp nhàng khi di chuyển.

1.2. Kĩ năng

- Rèn khả năng giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt. Phát triển sức mạnh chân, khả năng phản xạ và điều khiển cơ thể.

- Tập trung quan sát và thực hiện đúng hiệu lệnh.

1.3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ có ý thức kỉ luật khi tham gia tập và chơi trò chơi

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô
- Trang phục gọn gàng, bông thể dục. Máy vi tính

- Nhạc các bài hát “ Đàn gà con, đàn gà trong sân, một con vịt” 

2.2. Đồ dùng của trẻ
- Sân tập sạch sẽ. 
- Trang phục gọn gàng
3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
 - Xin chào mừng các bạn đến với hội thi "Những con vật ngộ nghĩnh"ngày hôm nay.

- Vâng và không thể thiếu đó là sự góp mặt của 2 đội chơi đó là đội "Gà con ”và đội " vịt con”

- Tham gia 3 phần:  Phần 1: Khởi động 

+ Phần 2: Cùng đồng diễn

+ Phần 3: Tài năng 

+ Phần 4: Trò chơi 

2. Nội dung

* HĐ 1: Khởi động: Phần 1: Khởi động 

  Cả lớp  nghe hát bài: “ Đàn gà con ”. 

- Cho trẻ khởi động trên nền nhạc bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” theo hiệu lệnh của cô: “Đi thường-> đi bằng mũi bàn chân-> đi thường-> đi bằng gót bàn chân-> đi thường-> đi bằng mép ngoài bàn chân-> đi thường-> chạy chậm-> chạy nhanh-> chạy chậm dần-> đi thường -> về đội hình 2 hàng dọc”.

* HĐ 2: Phần 2: Cùng đồng diễn

  Cho trẻ tập BTPTC “Đàn gà trong sân”.

- Tay: Hai tay dang ngang, gập khuỷu tay.3x8

- Bụng: Đứng cúi người về trước.2x8

- Chân: khuỵu gối.2x8

- Bật: Bật chụm tách chân.2x8

 * VĐCB: Đi bước chéo sang ngang

Phần 3: Tài năng 
- Cô giới thiệu tên vận động và làm mẫu lần 1 không phân tích động tác

  - Cô làm mẫu lần 2 phân tích : Từ đầu hàng cô đi đến vạch xuất phát, khi nghe hiệu lênh “ Chuẩn bị” hai tay cô chống hông chắc chắn, khi có hiệu lệnh   “ Bước” cô chéo chân phải lên phí trước  bước qua chân trái sau đó lại vòng chân trái bước sang ngang, cứ như vậy cô lần lượt bước đi thăng bằng về đén đích cô dừng lại và nhẹ nhàng đi về cuối hàng

- Trẻ lên làm mẫu, cô và trẻ khác nhận xét.

- Trẻ thực hiện.

- Cho trẻ ở hai tổ lên thực hiện. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cho trẻ thực hiện lần 2 thi đua nhau.

- Nhận xét tuyên dương

  TCVĐ: Kéo co. Phần 4: Kéo co

Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi

Cô tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần nhận xét sau mỗi lần chơi * HĐ 3: Hồi tĩnh
  - Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. Kết hợp bài Một con vịt

3. Kết thúc

Cô nhẹ nhàng cho trẻ đi ra ngoài
	- Trẻ hưởng ứng

- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô

- Trẻ tập các động tác theo nhịp bài hát.

- Quan sát làm mẫu

- Quan sát cô làm mẫu và nghe phân tích động tác.

- Trẻ lên thực hiện mẫu

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ thực hiện thi đua nhau

- Nghe cô giới thiệu cách chơi

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng

- Trẻ hát.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Thí nghiệm sự hòa tan của nước
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nêu được nước có thể hòa tan một số vật như muối, màu nước. Một số vật không tan như sỏi

- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.


- Giáo dục trẻ biết  giữ gìn, bảo vệ nguồn nước.

ngắt lá, bẻ cành…
1.2. Chuẩn bị

- Vị trí quan sát

- Đồ dùng: Loa, máy tính, 3 cái bàn, cốc, sỏi, màu nước, muối,...đủ cho trẻ

- Đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Giới thiệu buổi hoạt động ngoải trời: 

- Cho trẻ hát bài: Cho tôi đi làm mưa với

- Hát bài gì?. 

- Nước có đặc điểm, lợi ích gì?

- Cô rót nước vào 3 cốc 

+ Cốc 1: Cho 2 viên sỏi

+ Cốc 2: Cho 2 thìa màu nước

+ Cốc 3: 2 Thìa muối

- Khuấy đều các cốc

- Quan sát các cốc cho trẻ nêu kết quả

- Kết quả: Sỏi không tan trong nước, màu tan trong nước làm cốc nước chuyển màu, muối tan trong nước làm cốc nước có vị mặn.

- Cho trẻ về nhóm thực hiện thí nghiệm

 => Cô củng cố Nước có thể hào tan một số vật: Đường, muối, sữa, màu nước...

2. TCVĐ: Cáo và Thỏ

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu cát nước
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn- Khám bệnh
- Góc xây dựng: Xây dựng sở thú
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, thơ chuyện về chủ đề

- Góc nghệ thuật: Steam: Múa hát theo chủ đề

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách LQCC chữ b, d

1.1. Mục đích
- Trẻ biết phát âm chữ cái b,d, tìm gạch chân chữ cái b,d trong bài thơ, trong từ.

- Trẻ biết tô màu đồ chơi có chữ cái b,d, tô màu chữ cái b,d in rỗng, nét chữ b,d, tô theo khả năng và theo hướng dẫn của cô

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, sử dụng vở đúng cách

- Trẻ biết giữ gìn vở của mình, của bạn
1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở làm quen cữ cái đủ cho trẻ

- Vị trí hoạt động. Trang phục cô trẻ gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Cô hướng dẫn trẻ 

- Cho trẻ phát âm chữ b,d

- Tìm gạch chân chữ b,d trong đoạn thơ

- Gọi tên đồ chơi, tô màu hình có chữ cái b,d

- Gọi tên đồ đồ vật, hình và khoanh tròn chữ cái b,d

- Tô theo đường đi nét chấm

- Tô màu chữ ơ in rỗng

- Tô nét chữ b,d 

- Cho trẻ thự hiện

- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện

- Cô nhận xét 

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

2. Cho trẻ chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

- Cho trẻ vào vị trí chơi

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
Thứ năm, ngày 25 tháng 12 năm 2025

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

 Tạo hình: Vẽ các con vật từ bàn tay( Đt)

1. Mục đích-  yêu cầu.

1.1. Kiến thức
- Trẻ nói được cách sử dụng bàn tay của mình để tạo thành hình các con vật: con gà, con vịt , con công…

- Trẻ biết kết hợp các nét vẽ để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh

- Trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình

1.2. Kỹ năng
- Luyện kỹ năng vẽ lại hình bàn tay trên giấy.  

- Phát triển kỹ năng quan sát, tố chất khéo léo linh hoạt của đôi bàn tay, trí tưởng tượng, óc sáng tạo và ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

1.3.Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm của mình của bạn. Có tình yêu đối với động vật

- Trẻ tích cực thể hiện những hoạt động trải nghiệm và tài năng của mình.

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

2.  Chuẩn  bị

1.1. Đồ dùng của cô

- Giáo án,  ti vi, máy tính, que chỉ. 
- Nhạc các bài hát về chủ đề thế giới động vật.  
- Video tạo con vật từ bàn tay. 
- 3 Tranh gợi ý cho trẻ:

1.2. Đồ dùng của trẻ
- Giấy A4, giấy roky, ....  Bút mầu, bàn ngồi cho trẻ vẽ

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
Cô giới thiệu  lớp học vui nhộn.

Các con vừa được gặp gỡ những con vật gì?

Những con vật  này được tạo dáng từ đâu?

2. Nội dung
* HĐ 1: Hướng dẫn gợi mở đề tài.

   Cô đã tạo ra bức tranh về con gì?

Cô đã tạo dáng con vật thế nào?

Bố cục ra sao?

Màu sắc thế nào?

*Tranh con gà:

- Tạo dáng  con gà  như thế nào?( xòe bàn tay, đặt thẳng tay, lấy màu tô theo hình bàn tay, vẽ thêm cổ bằng nét cong, mắt bằng chấm tròn,, mào, mỏ, chân bằng nét thẳng xiên)

 - Gọi một và trẻ trả lời

* Tranh  vẽ  con vịt: 

 + Các con có nhận xét gì về bức tranh?   Cô đặt tay như thế nào  để cô vẽ được con cá? 

( Cô  nắm bàn tay, thò ngón chỏ, ngón cái, đặt thẳng vào giấy tô dặm theo bàn tay để được đầu và mỏ vịt. mình vịt vẽ bằng cách duỗi tay đặt cổ tay sát vào đầu vịt hơi chếch lên phía trên tô  theo bàn tay, vẽ chân bằng nét thẳng xiên…Màu sắc thế nào?

 + Cô gọi 2 - 3 trẻ trả lời

* Tranh  con công :

Đặt tay như thế nào để vẽ được bạn công? Phía đuôi còn lại làm thế nào?( Lật ngửa bàn tay trái) Một con vật khi vẽ đặt ở đâu của bức tranh?( Ở giữa). Vẽ thêm chi tiết phụ như đường cong, đường thẳng.

Thế các con có thể chia se với cô xem mình thích tạo bức tranh con vật gì?
* HĐ 2: Hình thành ý tưởng cho trẻ.

Con thích tạo hình con vật gì từ đôi bàn tay?

Con sẽ làm thế nào?

Sử dụng nguyên vật liệu gì? Màu sắc và bố cục ra sao?

Cô cho 2- 3  trẻ nêu ý tưởng và cách làm.

* HĐ 3: Trẻ thực hiện 

Cô bao quát hướng dẫn thêm cho trẻ yếu và ghi tên bài của trẻ. 

Cô khuyến khích trẻ tạo các chi tiết sáng tạo.

Nhắc nhở trẻ đặt tên cho bức tranh của mình.

* HĐ 4: Trưng bày và nhận xét sản phẩm.

Khuyến khích một số trẻ làm xong trước đọc "báo hết giờ". 

 Trưng bày và tự nhận xét sản phẩm của mình, của nhóm mình và của bạn.

Cô chính xác lại về cách vẽ và sự cân đối của các phần. Khen những bài đẹp, động viên những bài xấu lần sau cố gắng hơn.

3. Kết thúc

Cô cho trẻ thu dọn đồ dùng giúp cô.
	Trẻ hưởng ứng

Trẻ kể tên các con vật nhìn thấy

Cô đã tạo dáng các con vật từ bóng bàn tay

Gà,  vịt, con công, 

Trẻ chú ý nghe và trả lời câu hỏi

Trẻ nêu cách tạo dáng các con vật, trả lời.

Trẻ nhận xét về màu sắc và bố cục tranh

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ nêu ý tưởng và

 cách làm

Trẻ về chỗ ngồi vẽ.

Trẻ mang bài của mình lên trưng bày

Trẻ nhận xét bài mình thích

Trẻ thu dọn đồ dùng giúp cô


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây sấu
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được các đặc điểm của cây sấu biết được tác dụng của cây như

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây sấu

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây sấu?

- Cây có đặc điểm gì?
- Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây sấu có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

*Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu vận động
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi bằng lá cây
1. Mục đích

- Trẻ biết làm một số đồ chơi từ lá cây như đồng hồ, con mèo,…

- Rèn kĩ năng khóe léo của đôi bàn tay làm nên sản phẩm

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị

- Một số loại lá cây: lá mít, lá đa, lá chuối

- Trang phục gọn gàng
3. Hướng dẫn
- Vận động: Gà trống, mèo con và cún con

- Trò chuyện về nội dung bài hát

- Giới thiệu trẻ về buổi hoạt động

- Đưa nguyên vật liệu trẻ quan sát

- Đây là những loại lá gì?

- Với những loại lá như thế này các con muốn chơi gì?

- Cô giói thiệu lầm một số con vật, đồ chơi từ lá cây

- Cho trẻ quan sát mẫu

- Đây là con gì?

- Được làm từ lá cây nào?

- Cô hướng dẫn trẻ làm con trâu bằng lá mít, con mèo bằng lá chuối, sau đó phát đồ dùng cho trẻ tự làm

- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát và sử lí tình huống

- Cô mời trẻ lên trưng bày sản phẩm

- Mời trẻ nhận xét sản phẩm của bạn của mình
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. HD đi bộ qua đường an toàn

1.1. Mục đích
- Trẻ biết khi đi trên đường phải chấp hành đúng luật giao thông

- Khi muốn sang đường phải có người lớn dắt tay mới được đi sang không đùa nghịch trên đường

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.

- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật giao thông để không sảy ra tai nạn
1.2. Chuẩn bị

- Hình ảnh bé đi bộ trên đường, đi sang đường cùng mẹ, bé đi từ ngõ ra đường chính

- Bài hát: Lời cô dặn (Nguyễn Tiến Nghĩa)

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp

1.3. Hướng dẫn

- Cô và trẻ cùng hát bài: Lời cô dặn
- Bài hát nói về gì?

- Cô dặn khi đi học về phải như thế nào?

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về nội dung bài hát

* Đi bộ trên đường

- Cô mở màn hình ra và hỏi trẻ

- Hình ảnh về gì?

- Khi đi bộ trên đường phố thì chúng mình phải đi ở đâu?

- Nếu không có vỉa hè dành cho người đi bộ thì phải đi vào bên nào đường?

- Cô chốt lại: Khi đi bộ trên đường phố các con phải đi trên vỉa hè, nếu không có vỉa hè thì các con phải đi về bên phải sát mép đườngvà chú ý quan sát trước sau không nghịch đồ chơi khi đang đi nhé.

* Đi bộ qua đường

- Cô mở hình ảnh về bé đi bộ qua đường 
- Hình ảnh mẹ dắt bé đi đâu?

- Khi nào thì mẹ được dắt bé qua đường?
- Vì sao mẹ phải dắt tay bé?

- Khi sang đường thì phải làm gì để mọi người nhường đường cho mình đi?

- Như vậy muốn sang đường thì cần phải có ai đi cùng?

- Cô KĐ lại: Để an toàn tính mạng khi tham gia giao thông thì khi sang đường các con không được tự ý sang mà phải có người lớn dắt và giơ tay xin đường, đi chậm không được chạy nhé.

* Đi bộ từ ngõ ra đường chính

- Từ trong nhà đi ra ngõ thì các con phải làm gì?

- Vì sao lại phải làm như vậy?

- Cô KĐ lại: Trước khi đi ra đường lớn các con cần quan sát kỹ, không chạy ùa ra, đặc biệt phải chú ý đến hướng xe đang đi lại, nhìn trước, nhìn sau chứ không chạy thẳng một mạch ra đường lớn tránh tai nạn các con nhé.

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

Thứ sáu, ngày 26 tháng 12 năm 2025

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiên giao thông. 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng: Tập kết hợp với các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Đề tài: Tìm hiểu một số con vật thuộc nhóm thú
1. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ gọi đúng tên và nhận biết được một số con vật thuộc nhóm thú (chó, mèo, lợn…).

- Biết đặc điểm chung của nhóm thú: Có lông bao phủ, sinh con, nuôi con bằng sữa mẹ.

- Biết ích lợi của các con vật nhóm thú đối với con người.

1.2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại theo nhóm đặc điểm.

- Rèn ngôn ngữ mạch lạc, kỹ năng trả lời câu hỏi, diễn đạt ý rõ ràng.

- Phát triển khả năng hợp tác khi hoạt động nhóm và thao tác tay khéo léo khi tạo hình.

1.3. Thái độ

- Hình thành tình cảm quý mến đối với các loài động vật.

- Có ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã, không săn bắn, phá hoại môi trường sống của chúng.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của trẻ

- Tranh con lợn, con mèo, con chó. 
- Trang phục gọn gàng
- Vị trí hoạt động
2.2. Đồ dùng của cô 

- Nhạc chủ đề, loa đài

- Giáo án, hình ảnh các con vật.
- Vị trí hoạt động

3. Tiến hành

	Hoạt động của Cô
	DKHĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Hát gà trống mèo con và cún con

- Trò chuyện về nội dung bài hát

2. Nội dung

* HĐ 1: Quan sát đàm thoại:
*Tranh 1: Hình ảnh con chó 

- Cô đưa hình ảnh con chó cho trẻ quan sát
- Cô có hình ảnh con gì đây?
- Ai có nhận xét gì về đặc điểm bên ngoài của con chó không?
- Đầu chó có những gì? Con chó có mấy chân?
- Chó là động vật đẻ con hay đẻ trứng?
- Tiếng chó sủa như thế nào
- Mọi người nuôi chó để là gì?
- Con chó gồm có 3 phần: Mình, đầu, đuôi. Chó có bốn chân sinh sản bằng cách đẻ con. chó được nuôi để trông giữ nhà và chó là loài vật trung thành với con người đấy.
+ Vậy con chó thuộc nhóm con gì? (Nhóm thú – vì sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ).
*Tranh 2: Hình ảnh con mèo
- Cô đưa hình ảnh và đàm thoại

+ Con gì đây? Sống ở đâu? Có ích gì?

+ Có đặc điểm gì đặc biệt? Ăn gì?

+ Các con ơi, con mèo sinh ra mèo con hay đẻ ra trứng vậy?

+ Mèo mẹ chăm con như thế nào? Có phải ấp trứng không?

+ Con mèo con khi mới sinh thì như thế nào? (Cô cho trẻ quan sát video mèo con mới sinh ra)

=> Các con rất giỏi đấy, đây là con mèo được nuôi trong gia đình, chúng giúp con người bắt chuột và làm bạn với con người. Mèo rất thích ăn cơm cá.  Con mèo sinh ra mèo con, không đẻ trứng. Mèo con nằm trong bụng mẹ, khi lớn lên thì mẹ đẻ ra mèo con nhỏ xíu, mắt nhắm, chưa đi được. Mèo mẹ cho mèo con bú sữa, liếm lông và giữ ấm cho con – không ấp trứng như gà, vịt đâu nhé!
+ Vậy con mèo thuộc nhóm con gì? (Nhóm thú – vì sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ).

* Tranh 3: Lợn con :          

- Chúng mình cùng lắng nghe xem đó là tiếng kêu của con gì nhé!

‘‘ ủn ỉn ’’ tiếng con gì nhỉ? 

- Đây là con gì ?
- Con lợn có những bộ phận gì ?
- Tai lợn ở đâu ? lợn có mấy tai ?
- Nó có mấy cái chân ?
- Thức ăn của lợn là gì ?
- Lợn là động vật đẻ trứng có đúng không ?
- không biết tiếng kêu của lợn như thế nào nhỉ?
- Nuôi lợn có ích lợi gì với con người?
- Cô tổng hợp: Lợn là động vật đẻ con có 4 chân, thức ăn của lợn là rau và cám, lợn được nuôi để lấy thịt, thịt lợn có chứa nhiều chất đạm tốt cho cơ thể người.
* HĐ 2: So sánh

+ So sánh chó với lợn
- Giống nhau: Đều là động vật nuôi trong gia đình, có 4 chân, gọi là gia súc, đẻ con
- Khác nhau: Tiếng kêu, chó biết trông nhà
* Mở rộng: Ngoài những con vật trên còn rất nhiều những con vật khác: Trâu , bò,...
- GD trẻ biết yêu quý – chăm sóc – bảo vệ những con vật 

* HĐ 3: Luyện tập củng cố

 Phần 2: Cùng trổ tài
*TC 1: Ai đoán giỏi
*TC 2: Ai nhanh nhất

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

3. Kết thúc 

- Hát gà trống mèo con và cún con đi ra 
	- Trẻ hát

- Trẻ trò chuyện 

- Con chó
- Trẻ nhận xét
- Trẻ trả lời
- Đẻ con
- Để giữ nhà
- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Đẻ con.
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Con lợn

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ so sánh.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ chơi.

- Trẻ hát 


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát chai nước
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật, tác dụng của chai nước. Trẻ biết chơi ở khu vực sân giao thông

- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Giáo dục trẻ sử dụng tiết kiệm nước, giữ gìn nguồn nước.
1.2. Chuẩn bị

- Đồ dùng: Chai nước

- Đồ chơi sân chơi giao thông.

- Trang phục gọn gàng

- Vị trí quan sát
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cho trẻ hát và vận động bài “Tập rửa mặt” đi ra sân.

- Giới thiệu buổi quan sát

- Đây là cái gì?

- Chai nước có đặc điểm gì?

- Các con thấy nước trong chai như thế nào?

- Các con ngửi thấy nước mùi gì không?

- Đây là chai nước sạch hay chai nước bẩn?

- Vì sao con biết?

- Các con phải uống nước như thế nào?

- Để nước luôn sạch sẽ con phải làm gì?

=> Cô giáo dục trẻ: Uống nước nóng đun sôi để nguội.

2. TCVĐ: Bánh xe quay. 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do ở sân chơi giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn- Khám bệnh
- Góc xây dựng: Xây dựng sở thú
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh, thơ chuyện về chủ đề

- Góc nghệ thuật: Steam: Múa hát theo chủ đề

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 

- Nhạc cụ âm nhạc. 

- Phiếu bé ngoan

- Vị trí hoạt động. Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ

- Giúp đỡ trẻ yếu kém

- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan

- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Phát bé ngoan

- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng

- Đầu tóc gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 

- Trả trẻ đúng giờ.
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

